
Stt Họ và tên Ngày sinh Ngày xuất cảnh  Số báo danh  Tỉnh 

1 Hà Văn Tuấn 01/05/1983 08/07/2021 50732077 An Giang

2 Nông Văn Trung 19/12/1993 08/07/2021 50112108 Bắc Giang

3 Nguyễn Thành Hưng 10/01/2000 07/07/2021 50781118 Cà Mau

4 Trần Chí Thanh 25/05/1999 07/07/2021 50781118 Cần Thơ

5 Huỳnh Văn Giang 27/08/1997 08/07/2021 50781118 Cần Thơ

6 Nguyễn Hoàng Gia 02/05/1989 07/07/2021 90410170 CBT 01/2019

7 Nguyễn Trọng Hòa 10/03/1988 07/07/2021 90810314 CBT 02/2019

8 Nguyễn Hữu Lực 02/01/1992 07/07/2021 90810247 CBT 02/2019

9 Đào Văn Tuyến 06/05/1995 07/07/2021 50740687 Đăk Lăk

10 Võ Quốc Thịnh 20/06/1996 07/07/2021 50732077 Đắk Lắk

11 Nguyễn Thành Đạt 20/08/1987 07/07/2021 50116114 Đắk Lắk

12 Phạm Xuân Công 23/06/1996 08/07/2021 50781118 Đắk Lắk

13 Trần Xuân Lộc 10/01/1985 07/07/2021 50742368 Đồng Nai
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14 Nguyễn Văn Lượng 05/07/1994 07/07/2021 50732077 Gia Lai

15 Lưu Đắc Đức 21/11/1997 07/07/2021 50112108 Hà Nội

16 Lê Khắc Thành 02/04/1994 08/07/2021 50112108 Hà Nội

17 Hoàng Minh Quân 20/01/1995 08/07/2021 50112108 Hà Nội

18 Trần Việt Hùng 15/02/1990 07/07/2021 50781118 Hà Tĩnh

19 Nguyễn Văn Phương 10/02/1988 07/07/2021 50116133 Hà Tĩnh

20 Bùi Xuân Phượng 18/01/1995 07/07/2021 50705404 Lào Cai

21 Nguyễn Phú Công 20/10/1989 08/07/2021 90800420 Lao động CBT

22 Trần Xuân Sơn 01/11/1999 07/07/2021 50110045 Nam Định

23 Trần Thị Hằng 19/06/1999 07/07/2021 10005999 Nam Định

24 Trần Văn Cường 09/10/1987 07/07/2021 50704100 Ninh Bình

25 Đào Hùng Tiến 21/05/1994 07/07/2021 50732077 Ninh Bình

26 Lê Văn Hưng 05/07/2001 07/07/2021 50732077 Ninh Bình

27 Nguyễn Thành Long 22/12/1995 07/07/2021 50732077 Ninh Bình

28 Đỗ Hữu Chung 28/09/1998 07/07/2021 50732077 Ninh Bình



29 Nguyễn Văn Cường 19/06/1998 07/07/2021 50704201 Ninh Bình

30 Vũ Văn Cảnh 05/07/1990 08/07/2021 50732077 Ninh Bình

31 Nguyễn Văn Bắc 30/07/1997 08/07/2021 50732077 Ninh Bình

32 Lê Đức Thắng 18/04/1999 07/07/2021 50732077 Nghệ An

33 Nguyễn Văn Hồng Hải 08/05/2000 07/07/2021 50726830 Nghệ An

34 Lô Văn Thìn 01/06/1988 07/07/2021 50112108 Nghệ An

35 Nguyễn Anh Tú 14/07/1993 07/07/2021 50112108 Nghệ An

36 Nguyễn Bá Khanh 08/05/1995 07/07/2021 50727460 Nghệ An

37 Võ Hồng Tân 12/11/1990 08/07/2021 50116085 Nghệ An

38 Đặng Quốc Huy 02/09/1988 07/07/2021 50781118 Phú Thọ

39 Nguyễn Đình Chiều 07/01/1986 08/07/2021 50781118 Phú Thọ

40 Trương Văn Mậu 19/05/1987 07/07/2021 50732077 Quảng Bình

41 Trần Văn Hiếu 19/08/1992 08/07/2021 50732077 Quảng Bình

42 Đinh Văn Đậu 24/07/1995 08/07/2021 50732077 Quảng Ngãi

43 Nguyễn Văn Sum 24/09/1995 07/07/2021 50731494 Quảng Trị



44 Phan Văn Tính 09/03/2000 07/07/2021 50732134 Quảng Trị

45 Lê Văn Bê 10/08/1992 08/07/2021 50112108 Quảng Trị

46 Hoàng Đức Tiến 24/10/1992 08/07/2021 50112108 Quảng Trị

47 Đặng Xuân Nhã 02/09/1996 07/07/2021 50106804 Sơn La

48 Nguyễn Tuấn Linh 23/03/1999 07/07/2021 50100208 Tuyên Quang

49 Đào Đức Sáng 16/06/1991 07/07/2021 50722901 Thanh Hóa

50 Chu Đình Tiến 07/09/1987 07/07/2021 50723605 Thanh Hóa

51 Mai Văn Thảo 17/12/1991 07/07/2021 50722918 Thanh Hóa

52 Lê Văn Đông 16/01/1993 07/07/2021 50116147 Thanh Hóa

53 Lê Văn Sơn 23/11/1990 07/07/2021 50722983 Thanh Hóa

54 Ngân Văn Lương 15/08/1999 07/07/2021 50116126 Thanh Hóa

55 Trần Đức Huy 25/02/1990 07/07/2021 50112108 Thanh Hóa

56 Lê Trung Hưng 19/09/1991 07/07/2021 50723002 Thanh Hóa

57 Lương Hồng Đạt 26/12/1988 07/07/2021 50116147 Thanh Hóa

58 Trần Văn Hải 30/11/1993 07/07/2021 50112108 Thanh Hóa



59 Vũ Đức Việt 19/05/1988 07/07/2021 50112108 Thanh Hóa

60 Trịnh Văn Cường 06/12/2000 07/07/2021 50725001 Thanh Hóa

61 Lê Đình Thiên 29/08/1997 08/07/2021 50112108 Thanh Hóa

62 Lê Đại Dương 02/08/1990 08/07/2021 50732077 Thanh Hóa

63 Ngô Văn Lâm 17/06/1991 08/07/2021 50112108 Thanh Hóa

64 Đới Sỹ Hoàng 20/10/1997 08/07/2021 50112108 Thanh Hóa

65 Lê Khương Duy 24/10/1992 08/07/2021 50732077 Thanh Hóa

66 Đào Quang Hùng 22/08/1994 08/07/2021 50781118 Yên Bái


